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THÔNG TƯ

Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu sản phẩm khảo sát 
địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 209/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Bộ Xây dựng Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu sản phẩm khảo sát địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng, đô thị và thiết kế xây dựng  như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng, sản phẩm khảo sát địa hình được sử dụng trong ngành xây dựng phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng đối với các bản đồ địa hình chuyên ngành có tỷ lệ 1/200; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/5000; 1/10.000.   
2. Thông tư này áp dụng đối với các công tác khảo sát địa hình bằng phương pháp toàn đạc, đo vẽ và thành lập bản đồ chuyên đề địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng, đô thị và thiết kế xây dựng.
3. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng và dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Điều 2. Các cơ sở thực hiện công tác kiểm tra thẩm định và nghiệm thu sản phẩm khảo sát địa hình 
1. Tiêu chuẩn, quy phạm, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực đo đạc và khảo sát địa hình.

 2. Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát đo đạc bản đồ địa hình, dự toán của Chủ đầu tư. 
Điều 3. Mục đích kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm khảo sát địa hình. 

1. Bảo đảm việc chấp hành các tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình, quy định kỹ thuật về đo đạc chuyên ngành xây dựng, và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến việc khảo sát địa hình.
2. Phát hiện những sai sót, vi phạm trong quá trình thực hiện để kịp thời xử lý, khắc phục đảm bảo chất lượng sản phẩm khảo sát địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng và thiết kế xây dựng.

 3. Xác nhận chất lượng, khối lượng thực hiện sản phẩm phẩm khảo sát địa hình địa hình sau khi đã hoàn thành.

Điều 4: Trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư
a) Tổ chức kiểm tra và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm theo đúng chế độ kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ khảo sát địa hình. Trường hợp cán bộ kỹ thuật của Chủ đầu tư thiếu hoặc không đúng chuyên ngành có thể thuê tư vấn giám sát theo quy định;
b) Chủ đầu tư căn cứ và các hạng mục công việc của khảo sát địa hình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tiến hành kiểm tra tiến độ, thẩm định chất lượng và khối lượng trong quá trình khảo sát địa hình và thành lập bản đồ chuyên ngành;
c) Quyết định giải quyết những phát sinh, vướng mắc về công nghệ đã có quy định kỹ thuật cụ thể; giải quyết những phát sinh, vướng mắc về định mức kinh tế khi thay đổi giải pháp công nghệ mà không làm tăng giá trị dự toán so với giá trị dự toán đã được phê duyệt; giải quyết những phát sinh về khối lượng khi khối lượng hoàn thành không vượt quá mười phần trăm (10%) so với khối lượng đã được phê duyệt;

d) Giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ trong quá trình thi công công trình, sản phẩm; kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đối với các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ được giao;

e) Quyết định đình chỉ khảo sát đo đạc, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ khảo sát đo đạc không đúng thiết kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt hoặc vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn, quy định về kỹ thuật và kinh tế.
2. Trách nhiệm của nhà thầu
a) Bảo đảm chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện đối với các công trình, sản phẩm khảo sát đo đạc địa hình được giao;
b) Thực hiện đúng thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt, đúng tiêu chuẩn, quy định về kỹ thuật và kinh tế;

c) Chịu sự giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu của chủ đầu tư về chất lượng, khối lượng, tiến độ khảo sát đo đạc địa hình;
d) Trường hợp có thay đổi về giải pháp công nghệ, thiết kế kỹ thuật, định mức kinh tế, khối lượng công việc, tiến độ thi công so với dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt thì phải báo cáo kịp thời với chủ đầu tư và chỉ được thực hiện sau khi có trả lời bằng văn bản của chủ đầu tư hoặc cơ quan quyết định đầu tư;

e) Bảo đảm chất lượng, khối lượng, tiến độ công trình, sản phẩm do đơn vị mình thi công.
Điều 5. Nội dung, khối lượng, phương pháp và thời gian thẩm định và nghiệm thu sản phẩm khảo sát địa hình 

1. Nội dung thẩm định: Thực hiện thẩm định chất lượng theo các nội dung đã nêu trong Phương án kỹ thuật khảo sát đo đạc  địa hình đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt;
2. Khối lượng thẩm định: Được thực hiện sau khi Chủ đầu tư đã xác định được ranh giới quy hoạch và thiết kế. Khối lượng thẩm định cho phép được khảo sát tăng lên, nhưng không quá 10% khối lượng đo đạc được quy định trong nhiệm vụ khảo sát đo đạc;
3. Thời gian thực hiện thẩm định: Sản phẩm địa hình thực hiện công tác thẩm định và thông báo kết quả sau (10) ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ đề nghị thẩm định;
4. Quy trình thẩm định và nghiệm thu chất lượng đối với từng công đoạn hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm khảo sát đo đạc địa hình đã hoàn thành;

a) Đối với các công trình, sản phẩm được thực hiện bằng một phương pháp công nghệ thì chất lượng được thẩm định trên cơ sở thực hiện kiểm tra các mốc tọa độ, khảo sát thực trạng trong phạm vi  5% công việc sản phẩm;

b) Đối với các công trình, sản phẩm được thực hiện bằng nhiều phương pháp công nghệ khác nhau (hoặc có sử dụng các dữ liệu nền cũ có liên quan đến khu vực khảo sát) thì khối lượng thẩm định trên cơ sở thực hiện kiểm tra các mốc tọa độ, khảo sát thực trạng trong phạm vi  10% khối lượng công việc của từng công đoạn, từng hạng mục công trình, sản phẩm bằng phương pháp công nghệ khác với phương pháp công nghệ đã thi công;
c) Đối với trường hợp đặc biệt, do tính chất của quy hoạch và thiết kế xây dựng mà việc khảo sát chỉ mang tính cập nhật bổ sung, khối lượng khảo sát định hình không quá lớn thì việc thực hiện kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm cuối cùng chủ đầu tư phải xác định cụ thể phương pháp, phương án thẩm định trong nhiệm vụ khảo sát đo đạc đã phê duyệt;
Điều 6. Hồ sơ nộp thẩm định và nghiệm thu 
1. Hồ sơ thẩm định sản phẩm khảo sát đo đạc địa hình được lập thành bảy (07) bộ, giao cho cơ quan có chức năng thẩm định bản đồ địa hình. Hồ sơ bao gồm:
a) Các biên bản kiểm tra đối với từng công đoạn khảo sát đã được nêu tại nhiệm vụ khảo sát quy hoạch.

b) Nhật ký khảo sát đo đạc trong quá trình thực hiện.

c) Hồ sơ mốc khống chế trắc địa để tiến hành khảo sát tại hiện trường.
d) Các sản phẩm đo đạc sau khi hoàn thành
e) Văn bản xác định ranh giới thực hiện quy hoạch xây dựng và thiết kế xây dựng do chủ đầu tư yêu cầu.
2. Hồ sơ nghiệm thu bao gồm:

a) Biên bản xác nhận mốc trắc địa tại hiện trường giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu;

b) Biên bản giám sát quá trình khảo sát;

c) Biên bản nghiệm thu giai đoạn (nếu có);

d) Biên bản thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của cơ quan thẩm định;

e) Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành của cơ quan quyết định đầu tư;
f) Bản đồ địa hình chuyên ngành đã được Nhà thầu ký và đóng dấu;

g) Đĩa CD ghi Báo cáo kỹ thuật và các tờ bản đồ.

3. Các sản phẩm giao nộp nêu tại khoản 2 điều 6 được lưu trữ tại cơ quan thẩm định và cơ quan quyết định đầu tư.
Điều 7: Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện thông tư này.

2. Sở Xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu các khảo sát đo đạc địa hình phục vụ các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi quản lý của mình. 
3. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu các khảo sát đo đạc địa hình phục vụ thiết kế xây dựng thuộc các dự án đầu tư trong phạm vi quản lý của mình. 
Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...../...../2009.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.
	Nơi nhận:                                                                

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc Hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Viện KSND tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Kiểm toán Nhà nước;

- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh;

- Công báo, website Chính phủ, website Bộ Xây dựng;

- Lưu: VP, Pháp chế, Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng.
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Nguyễn Hồng Quân
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